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Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ 

DMSO Dimethyl sulfoxid (Dimetyl sulfoxit) 

EtOAc Ethylacetat ( etyl axetat) 

EtOH Ethanol (Etanol) 

IC50 Inhibitory concentration 50% (Nồng độ ức chế 50%) 

OD Optical Density (Mật độ quang) 

pNPG p-Nitrophenyl-α-D-glucopyranoside 

VSV Vi sinh vật 

TĐ Tiểu đƣờng 

v.v. Vân vân 

PDA Potato dextrose agar 

HVA Humic acid Vitamin agar 

LB Luria-bertani 
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